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TỈNH UỶ KON TUM                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   
       *




      Kon Tum, ngày 06 tháng 01 năm 2016
       Số 04-KH/TU
KẾ HOẠCH
thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm  tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện. 

- Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, đồng thời không làm giảm chất lượng và sự ổn định của hoạt động công vụ trong nền hành chính.

- Phải được thực hiện trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ tinh giản biên chế được xác định theo từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, phù hợp với thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Phải thực hiện thống nhất với các hoạt động cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng khu vực dịch vụ công và đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp công. Căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức hợp lý để xác định biên chế phù hợp. 
- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý về trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp và độ tuổi, giới tính, dân tộc. 
II. Nội dung thực hiện

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất trong nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị. Đồng thời, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương quan trọng này.
2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và  tinh giản biên chế

2.1. Về tổ chức bộ máy:

- Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của Đảng
, Nhà nước
 và các tổ chức chính trị - xã hội
 trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn. Kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh để định rõ những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác.
- Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.2. Về tinh giản biên chế: 

- Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (trừ trường hợp được bổ sung theo quy định). 

- Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

- Từng địa phương, đơn vị phải xây dựng đề án tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và cụ thể từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% (riêng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, các đơn vị sự nghiệp của Đảng được xác định theo khung biên chế tối đa; các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể được xác định theo tình hình thực tế của đơn vị
) (Có phụ lục số 01-KĐ và 01-NN kèm theo). Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng tối đa 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật (không áp dụng quy định này đối với cán bộ, công chức cấp xã).

- Xây dựng, hoàn chỉnh việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp.
- Có giải pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe) và những trường hợp dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử; xây dựng cơ chế quản lý cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố gắn với phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân và đẩy mạnh thực hiện các hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư.
3. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực thực tiễn của công chức, viên chức để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp về nữ, trẻ, dân tộc thiểu số.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ và vị trí việc làm.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức 

- Đổi mới cơ chế đánh giá công chức, viên chức theo nguyên tắc: Cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý, cấp trên trực tiếp đánh giá người đứng đầu. Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả. 

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thực hiện từ nay đến hết quý I/2016.

2. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  tổ chức triển khai quán triệt Kế hoạch này tại địa phương, cơ quan, đơn vị (bao gồm cả đơn vị cấp xã) đồng thời lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế của địa phương, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và theo đúng yêu cầu, quy định. 

3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy,                                         PHÓ BÍ THƯ       
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,

 

            

- Các đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy,

  Tỉnh đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Các sở, ban, ngành,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                    









    Y Mửi
	TỈNH ỦY KON TUM
*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày    tháng 01 năm 2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số 01-KĐ

	PHỤ LỤC

	DỰ KIẾN BIÊN CHẾ KHỐI ĐẢNG KHI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	ĐƠN VỊ
	Khung biên chế theo quy định
	Dự kiến biên chế
	Biên chế đã được phân bổ
	Chênh lệch biên chế giữa phân bổ và dự kiến sau tinh giản theo khung tối đa
	Thực hiện tinh giản so với biên chế được giao

	
	
	
	Theo khung tối đa hoặc dự kiến của đơn vị
	Tinh giản 10%
	Sau tinh giản
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4x10%
	6=4-5
	7
	8=7-6
	9

	A
	Biên chế Trung ương giao so với dự kiến biên chế tinh giản
	 
	1,281
	128
	1,153
	1,062
	-91
	0

	B
	Biên chế thực giao cho các đơn vị
	 
	1,281
	128
	1,153
	1,061
	-92
	0

	I
	Các cơ quan cấp tỉnh
	 
	537
	54
	483
	437
	-46
	0

	1
	Văn phòng Tỉnh ủy
	45-55
	55
	6
	49
	48
	-1
	0

	2
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	25-35
	35
	4
	31
	32
	1
	1

	3
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	25-35
	35
	4
	31
	24
	-7
	0

	4
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	25-35
	35
	4
	31
	26
	-5
	0

	5
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	18-21
	21
	2
	19
	20
	1
	1

	6
	Ban Nội chính
	15
	15
	2
	13
	13
	0
	0

	7
	Báo Kon Tum
	30-40
	40
	4
	36
	30
	-6
	0

	8
	Trường Chính trị
	60
	60
	6
	54
	38
	-16
	0

	9
	Ban Bảo vệ chăm sóc SKCB
	9-12
	12
	1
	11
	11
	0
	0

	10
	Ủy ban Mặt trận
	21
	30
	3
	27
	24
	-3
	0

	11
	Liên đoàn lao động
	25 (chưa tính công đoàn ngành)
	42
	4
	38
	41 (đã tính công đoàn ngành)
	3
	3

	12
	Đoàn thanh niên
	25 (chưa tính NVH)
	53
	5
	48
	52 (đã tính NVH)
	4
	4

	13
	Hội Nông dân
	21
	25
	3
	22
	17
	-5
	0

	14
	Hội liên hiệp phụ nữ
	22
	25
	3
	22
	20
	-2
	0

	15
	Cựu chiến binh
	14
	16
	2
	14
	13
	-1
	0

	16
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
	15-19
	19
	2
	17
	15
	-2
	0

	17
	Đảng ủy Khối các cơ quan
	15-19
	19
	2
	17
	13
	-4
	0

	II
	Các cơ quan cấp huyện
	 
	744
	74
	670
	624
	-46
	0

	1
	Huyện ủy Đăk Hà
	 
	74
	7
	67
	67
	0
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện ủy Đăk Tô
	 
	78
	8
	70
	68
	-2
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Huyện ủy Ngọc Hồi
	 
	81
	8
	73
	67
	-6
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Huyện ủy Kon Rẫy
	 
	76
	8
	68
	67
	-1
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Huyện ủy Kon Plông
	 
	75
	8
	67
	67
	0
	1

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Huyện ủy Sa Thầy
	 
	68
	7
	61
	57
	-4
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Huyện ủy Tu Mơ Rông
	 
	73
	7
	66
	60
	-6
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Huyện ủy Đăk Glei
	 
	65
	7
	58
	68
	10
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Huyện ủy Ia H'Drai
	 
	73
	7
	66
	32
	-34
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Thành ủy
	 
	81
	8
	73
	71
	-2
	0

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	11-13
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	6-8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
	5-7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Dân vận Huyện ủy
	4-5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	4-6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Liên đoàn lao động
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đoàn thanh niên
	4
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ủy ban Mặt trận TQVN
	4
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội Nông dân
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Phụ nữ 
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội Cựu chiến binh
	3
	3
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	Số 01-NN

	PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2015-2021 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
(Thuộc biên chế khối hành chính)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên địa phương, đơn vị
	Biên chế giao năm 2015
	Số lượng tinh giản biên chế
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	Tổng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	I
	Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	72
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	2.78

	2
	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	45
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	6.67

	3
	Sở Nội vụ
	65
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3.08

	4
	Sở Y tế
	2779
	243
	33
	36
	26
	24
	23
	40
	61
	8.74

	5
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	758
	62
	10
	8
	7
	9
	8
	12
	8
	8.18

	6
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	171
	25
	8
	2
	3
	4
	2
	4
	2
	14.62

	7
	Sở Công thương
	83
	9
	1
	1
	3
	3
	 
	 
	1
	10.84

	8
	Sở Lao động, TB&XH
	108
	14
	3
	1
	2
	2
	1
	3
	2
	12.96

	9
	Sở Khoa học và Công nghệ
	49
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4.08

	10
	Sở Ngoại vụ
	20
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10.00

	11
	Sở Thông tin và Truyền thông
	27
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	12
	Sở Giao thông Vận tải
	31
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	6.45

	13
	Sở Xây dựng
	36
	4
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	11.11

	14
	Sở Tài chính
	49
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	4.08

	15
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	60
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1.67

	16
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1940
	59
	 
	14
	8
	6
	10
	8
	13
	3.04

	17
	Sở Tài nguyên & Môi trường
	59
	6
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	10.17

	18
	Thanh tra tỉnh
	36
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2.78

	19
	Sở Tư pháp
	53
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1.89

	20
	Ban Dân tộc
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	21
	Ban quản lý Khu kinh tế 
	27
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	7.41

	II
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

	22
	Trường Trung cấp nghề
	85
	8
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	9.41

	23
	Trường Cao đẳng KT-KT 
	123
	26
	1
	10
	7
	2
	2
	2
	2
	21.14

	24
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	70
	9
	 
	3
	1
	 
	1
	3
	1
	12.86

	III
	UBND các huyện, thành phố

	25
	UBND huyện Đăk Tô
	1291
	28
	 
	16
	4
	5
	 
	2
	1
	2.17

	26
	UBND huyện Đăk Hà
	1552
	28
	3
	11
	8
	2
	2
	 
	2
	1.80

	27
	UBND huyện Ngọc Hồi
	1172
	145
	4
	10
	11
	8
	10
	17
	85
	12.37

	28
	UBND huyện Sa Thầy
	1272
	43
	 
	20
	7
	6
	2
	3
	5
	3.38

	29
	UBND huyện Kon Plông
	1079
	16
	0
	7
	3
	 
	2
	3
	1
	1.48

	30
	UBND huyện Tu Mơ Rông
	1249
	45
	5
	16
	5
	6
	2
	6
	5
	3.60

	31
	UBND huyện Kon Rẫy
	914
	65
	 
	18
	12
	4
	5
	12
	14
	7.11

	32
	UBND Th.phố Kon Tum
	2679
	82
	 
	14
	25
	13
	8
	9
	13
	3.06

	33
	UBND huyện Đăk Glei
	1369
	137
	 
	11
	11
	3
	8
	36
	68
	10.01

	IV
	Các tổ chức Hội được giao biên chế

	34
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	9
	4
	 
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	44.44

	35
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	20.00

	TỔNG
	19,362
	1,080
	73
	207
	151
	99
	92
	164
	294
	

	Ghi chú: Tổng biên hành chính, biên chế sự nghiệp và biên chế giao các Hội của cả tỉnh Kon Tum năm 2015 là 19.617 biên chế.


� Theo Quy định số 219-QĐ/TW và Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư .


� Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04-4-2014 của Chính phủ; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05-5-2014 của Chính phủ; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08-4-2013 của Chính phủ. 


� Theo Quy định số 282-QĐ/TW, ngày 01-4-2015 của Ban Bí thư 


� Các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ quy định  mức biên chế tối thiểu





